
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,230.04 -0.002% 8.69%
HNX 233.84 0.15% 1.67%
VN30 1,242.08 0.03% 9.76%
UPCOM 90.61 0.09% 3.46%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) 1.79
Tổng GTGD (tỷ) 24,559.25 3.71% 29.97%

INTRADAY VNINDEX 21/2/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 21,470 0.14% 9.93%
FUEMAV30 14,750 -0.07% 9.67%
FUESSV30 15,300 0.33% 10.39%
FUESSV50 17,630 -1.78% 3.83%
FUESSVFL 20,580 0.83% 11.85%
FUEVFVND 28,690 0.46% 10.22%
FUEVN100 16,580 0.06% 8.58%

VN30F2403 1,240 -0.02%
VN30F2404 1,242 0.04%
VN30F2406 1,237 -0.17%
VN30F2409 1,236 0.12%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 38,262.16 -0.26% 14.34%
Shanghai 2,950.95 0.97% -0.38%
Hang Seng 16,503.10 1.57% -1.70%
Kospi 2,653.31 -0.17% -0.62%
BSE Sensex 72,623.09 -0.59% 1.02%
STI (Singapore) 3,217.11 -0.83% -0.40%
SET (Thái Lan) 1393.61 0.91% -2.77%
Dầu Brent ($/thùng) 81.96 -0.56% 3.96%
Vàng ($/ounce) 2,028.29 0.15% -2.33%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 2.15% 74 -145
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.70% 0 -10
TPCP - 5 năm 1.74% 6 -14

TPCP - 10 năm 2.23% 12 5

USD/VND 24,709 0.02% 0.81%

EUR/VND 27,228 -0.04% -0.54%

CNY/VND 3,483 0.06% 0.20%
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
21/2/2024

Chứng khoán châu Á kết thúc trái chiều vào thứ Tư, với thị trường Trung Quốc

đại lục và Hồng Kông phục hồi sau khi chính quyền công bố thêm các biện pháp

giúp vực dậy niềm tin của nhà đầu tư. Thị trường ở những nơi khác trên khắp

châu Á đã kết thúc ở mức trầm lắng trước khi biên bản cuộc họp của Fed được

công bố đêm nay. Chứng khoán Nhật Bản giảm phiên thứ hai liên tiếp chủ yếu

đến từ nhóm công nghệ suy yếu trước khi kết quả kinh doanh của nhà sản xuất

chip Nvidia được công bố.

Ngày 21/2, giá USD trên thị trường tự do tăng khá mạnh khoảng 50-60 đồng so 

với hôm qua. Theo đó, giá bán ra USD "chợ đen" đã lên quanh mức 25,150 

đồng. Giá mua vào hiện khoảng 25,050 đồng. Trong khi đó, giá USD tại các ngân 

hàng thương mại lại ngược chiều giảm nhẹ so với phiên 20/2. 

Ngày thực hiện

Thị trường tiếp tục có phiên giao dịch giằng co quanh mức tham chiếu thứ 2 liên 

tiếp. Nhóm hóa chất khá tích cực trong phiên hôm nay với sự dẫn dăt của CSV 

trần và DGC +3%. Nhóm BĐS KCN cũng đáng chú ý trong phiên hôm nay với 

nhiều cổ phiếu tăng mạnh có thể kể đến như TIP trần, VGC +6.6%.
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 91,200     -0.11% 1.33% 2,156,544       2,420,556        
BID 49,750     0.71% 1.63% 3,765,522       3,226,301        
CTG 35,550     0.99% 0.14% 23,686,568     23,616,047      
TCB 39,000     0.26% 4.56% 13,097,504     13,322,819      
VPB 19,750     0.77% 0.77% 38,931,093     36,578,308      
MBB 24,000     0.63% 2.1% 49,355,939     47,296,490      
HDB 23,500     -0.42% -0.21% 9,883,485       9,337,907        
TPB 19,500     4.00% 5.41% 75,486,033     48,912,041      
STB 31,500     2.61% 1.29% 85,438,795     84,126,915      
VIB 22,300     0.45% 2.76% 10,080,887     11,150,348      
ACB 27,700     0.54% -1.07% 18,753,503     21,177,341      
SHB 11,900     0.42% 2.15% 64,221,329     71,156,939      

SSB 22,950     -0.22% -1.08% 2,694,950       2,456,741        
GAS 77,700     -1.15% 3.96% 2,059,707       18,020,387      
POW 11,800     -0.84% 2.88% 21,430,632     2,034,670        
PLX 35,750     -0.97% 11.44% 1,675,963       15,331,033      
VIC 47,250     -2.58% 7.66% 13,341,584     18,905,108      
VHM 45,000     -2.49% 18.72% 16,030,236     35,134,295      
VRE 26,000     1.96% 5.47% 39,160,396     7,034,632        
VNM 71,300     -0.28% 4.78% 7,530,407       6,172,347        
MSN 68,000     -1.16% 0.52% 5,730,509       2,614,687        
SAB 58,100     -0.85% 2.81% 1,891,975       2,892,715        
BCM 65,800     3.13% 3.03% 3,188,635       1,050,252        
BVH 42,450     -0.70% 3.03% 909,518           1,050,252        
VJC 103,200  -1.05% -1.99% 852,686           882,698            
FPT 105,900  1.53% 0.95% 5,383,439       4,838,004        
MWG 46,100     -1.50% -1.07% 11,494,643     13,742,659      
GVR 28,150     -0.18% 11.05% 7,826,962       9,805,714        
SSI 34,950     -0.99% -0.43% 34,180,327     39,660,038      
HPG 28,800     -1.37% 2.31% 52,499,889     63,957,338      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) dự báo giá xăng bán lẻ có thể giảm 343-395 đồng tại 

kì điều hành ngày mai (22/2).

Tờ DealStreetAsia cho biết VinFast đang tìm cách huy động vốn trong giới đầu tư 

siêu giàu.

VNM: Vinamilk tiếp tục khẳng định vị thế đầu ngành sữa Việt Nam khi có đến 11 

sản phẩm Sữa Tươi Vinamilk 100% và Sữa Chua Ăn Vinamilk được vinh danh tại 

Superior Taste Award.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

HPG: Lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát cho biết đã vận hành lại toàn bộ các lò cao của 

tất cả các khu liên hợp tại thời điểm cuối năm 2023. Doanh nghiệp có tổng cộng 7 

lò cao luyện thép, gồm 4 lò ở Dung Quất và 3 lò ở Hải Dương; ngoài ra còn 1 lò 

điện tại Hưng Yên để sản xuất thép từ phế liệu.

VCB: Đến hết tháng 1/2024, dư nợ cho vay của VCB giảm 2.3%, tương ứng khoảng 

30,000 tỷ đồng so với cuối năm 2023. Trong đó, tín dụng bán buôn giảm 19,000 tỷ 

đồng, còn tín dụng bán lẻ giảm 11,000 tỷ đồng. Với mảng tín dụng bán lẻ, nguyên 

nhân cho vay giảm trong tháng 1 do xu hướng vay bất động sản tiêu dùng suy 

giảm.

Nội dung

Biên lợi nhuận gộp doanh nghiệp dệt may dự báo tăng nhẹ so với năm 2023;

Volkswagen đầu tư 1 tỷ USD để nâng cao năng lực sản xuất xe điện tại Mexico;

Công ty E1 của Hàn Quốc tham gia kinh doanh kho khí hóa lỏng tại Việt Nam;

Sản lượng tôm của Trung Quốc có thể giảm trong năm 2024.

Dòng vốn FDI từ Đức vào Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục 12.75 tỷ USD;

Dồn lực thi công 3 ca, 4 kíp, 24/7 để hoàn thành dự án đường dây 500kV mạch 3;
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,230.04 -0.002% 8.69%
HNX 233.84 0.15% 1.67%
VN30 1,242.08 0.03% 9.76%
UPCOM 90.61 0.09% 3.46%
Net Foreign buy (B) 1.79
Total trading value (B) 24,559.25 3.71% 29.97%

INTRADAY VNINDEX 2/21/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 21,470 0.14% 9.93%
FUEMAV30 14,750 -0.07% 9.67%
FUESSV30 15,300 0.33% 10.39%
FUESSV50 17,630 -1.78% 3.83%
FUESSVFL 20,580 0.83% 11.85%
FUEVFVND 28,690 0.46% 10.22%
FUEVN100 16,580 0.06% 8.58%

VN30F2403 1,240.00 -0.02%
VN30F2404 1,242.40 0.04%
VN30F2406 1,236.80 -0.17%
VN30F2409 1,235.50 0.12%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 38,262.16 -0.26% 14.34%
Shanghai Component 2,950.95 0.97% -0.38%
Hang Seng 16,503.10 1.57% -1.70%
Kospi 2,653.31 -0.17% -0.62%
BSE Sensex 72,623.09 -0.59% 1.02%
STI (Singapore) 3,217.11 -0.83% -0.40%
SET (Thái Lan) 1,393.61 0.91% -2.77%
Brent oil ($/barrel) 81.96 -0.56% 3.96%
Gold ($/ounce) 2,028.29 0.15% -2.33%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 2.15% 74 -145
Deposit interest 12M 4.70% 0 -10
5 year-Gov. Bond 1.74% 6 -14

10 year-Gov. Bond 2.23% 12 5

USD/VND 24,709 0.02% 0.81%

EUR/VND 27,228 -0.04% -0.54%

CNY/VND 3,483 0.06% 0.20%

EVENT CALENDAR
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TTC

5/22/2024VDP 11/3/2024

Ticker

ETF & DERIVATIVES

Asian stocks ended mixed on Wednesday, with mainland Chinese and Hong Kong

markets rallying after authorities announced more steps to revive investor

confidence. Markets elsewhere across Asia ended on a subdued note ahead of the

FOMC meeting minutes release. Japanese shares edged lower for a second

consecutive session as tech shares sagged ahead of Nvidia's earnings release.

On February 21, the exchange rate at the "black market" increased quite sharply by 

about 50-60 VND compared to yesterday. Accordingly, the selling price on the 

"black market" is currently around VND25,150, the buying price is about 

VND25,050. Meanwhile, USD prices at commercial banks decreased slightly 

compared to yesterday.

BDB 6/20/2024

2/29/2024

1/3/2024

FOX 3/29/2024

3/15/20241/3/2024

MARKET BRIEF
2/21/2024

The market continued to struggle around the reference level for the second 

consecutive session. Chemical stocks were positive today, when CSV hit the ceiling 

and DGC +3%. In addition, many industrial zone stocks have been quite positive, 

with many stocks increasing sharply such as TIP increased to the ceiling, VGC +6.6%.
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SELECTED NEWS

OECD Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 91,200     -0.11% 1.33% 2,156,544       2,420,556        
BID 49,750     0.71% 1.63% 3,765,522       3,226,301        
CTG 35,550     0.99% 0.14% 23,686,568     23,616,047      
TCB 39,000     0.26% 4.56% 13,097,504     13,322,819      
VPB 19,750     0.77% 0.77% 38,931,093     36,578,308      
MBB 24,000     0.63% 2.1% 49,355,939     47,296,490      
HDB 23,500     -0.42% -0.21% 9,883,485       9,337,907        
TPB 19,500     4.00% 5.41% 75,486,033     48,912,041      
STB 31,500     2.61% 1.29% 85,438,795     84,126,915      
VIB 22,300     0.45% 2.76% 10,080,887     11,150,348      
ACB 27,700     0.54% -1.07% 18,753,503     21,177,341      
SHB 11,900     0.42% 2.15% 64,221,329     71,156,939      
SSB 22,950     -0.22% -1.08% 2,694,950       2,456,741        
GAS 77,700     -1.15% 3.96% 2,059,707       18,020,387      
POW 11,800     -0.84% 2.88% 21,430,632     2,034,670        
PLX 35,750     -0.97% 11.44% 1,675,963       15,331,033      
VIC 47,250     -2.58% 7.66% 13,341,584     18,905,108      
VHM 45,000     -2.49% 18.72% 16,030,236     35,134,295      
VRE 26,000     1.96% 5.47% 39,160,396     7,034,632        
VNM 71,300     -0.28% 4.78% 7,530,407       6,172,347        
MSN 68,000     -1.16% 0.52% 5,730,509       2,614,687        
SAB 58,100     -0.85% 2.81% 1,891,975       2,892,715        
BCM 65,800     3.13% 3.03% 3,188,635       1,050,252        
BVH 42,450     -0.70% 3.03% 909,518           1,050,252        
VJC 103,200  -1.05% -1.99% 852,686           882,698            
FPT 105,900  1.53% 0.95% 5,383,439       4,838,004        
MWG 46,100     -1.50% -1.07% 11,494,643     13,742,659      
GVR 28,150     -0.18% 11.05% 7,826,962       9,805,714        
SSI 34,950     -0.99% -0.43% 34,180,327     39,660,038      
HPG 28,800     -1.37% 2.31% 52,499,889     63,957,338      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

China's shrimp production may decrease in 2024.

Gross profit margin of textile and garment enterprises is forecast to increase slightly compared to 2023;

EVNNPT requires contractors to concentrate their construction efforts to complete the 500kV circuit 3 line project;

Korean company E1 participates in liquefied gas storage business in Vietnam;

German investment in China rises to record high;

Volkswagen invests USD1 billion to improve electric vehicle production capacity in Mexico;

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

Content

Vietnam Petroleum Institute (VPI) forecasts that retail gasoline prices may decrease 

by 343-395 VND at the operating period tomorrow (February 22).

DealStreetAsia said VinFast is looking to raise capital from super-rich investors.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

VNM: Vinamilk continues to affirm its leading position in the Vietnamese dairy 

industry when it was honored at the Superior Taste Award with its 100% Vinamilk 

Fresh Milk and Vinamilk Yogurt products.

HPG: The Board of Directors of Hoa Phat Group said that all blast furnaces of all 

complexes have been re-operated from the end of 2023. HPG has a total of 7 steel 

blast furnaces, including 4 furnaces in Dung Quat and 3 furnaces in Hai Duong. In 

addition, there is an electric furnace in Hung Yen to produce steel from scrap.

VCB: By the end of January 2024, VCB's outstanding loans have decreased by 2.3%, 

equivalent to about VND30,000 billion compared to the end of 2023. Of which, 

wholesale loans have decreased by VND19,000 billion and retail loans have 

decreased by VND19,000 billion.
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